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Kon Tum, ngày        tháng      năm 2024  

BÁO CÁO THẨM TRA 

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở 

Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 07 ngày 11 năm 2024 về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban nhân tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham 

dự họp có Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các Sở, ngành có liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm 

tra như sau: 

1. Về kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 

năm 2024 

Triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương về THTK, CLP(1), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Chương trình hành động về THTK, CLP năm 2024(2). Theo đó, các ngành, địa 

phương đã chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch về THTK, CLP năm 2024 

của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện, xác định việc thực hiện công 

tác THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đưa kết quả thực hiện thành 

nội dung xem xét, đánh giá thi đua hằng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận thức về THTK, CLP trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng 

dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy 

việc triển khai thực hiện công tác THTK, CLP năm 2024 cơ bản đạt những kết quả 

nhất định, cụ thể như:  

- THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 

                   
(1) Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí và Quyết định số 1764/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. 
(2) Tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2024 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần trong năm 2023, Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2024 

về bãi bỏ toàn bộ Quyết định, một phần các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum ban hành; ban hành, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một 

số chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo thẩm quyền(3). Bên cạnh đó, trên cơ sở các quy 

định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định của Trung ương và địa phương, các 

cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy định việc sử dụng kinh phí 

thường xuyên cho các khoản mục về chế độ công vụ cơ quan, quy định sử dụng báo 

chí, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, nhiên liệu, hội nghị, tiếp khách, máy vi 

tính, máy in… trên tinh thần tiết kiệm. 

- THTK, CLP trong lập, thẩm định phê duyệt dự toán, quản lý, điều hành 

NSNN: Thực hiện công tác thu ngân sách và kiểm soát chi thường xuyên đúng chế 

độ, đảm bảo tiến độ và hợp lý. Kết quả năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

đã tiết kiệm được 167.352 triệu đồng. Trong đó: Tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê 

duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN là 120.665 triệu đồng(4); 

tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản 44.088 triệu đồng và tiết kiệm của các doanh 

nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh 2.599 triệu đồng (gồm chi phí giá thành, sản xuất 

kinh doanh 2.537 triệu đồng; quản lý đầu tư xây dựng 62 triệu đồng…). 

- THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện làm việc: Các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện việc lập, thẩm định nhu cầu mua sắm tài sản theo đúng 

tiêu chuẩn, định mức quy định trình cấp có thẩm quyền quyết định làm cơ sở tổ chức 

mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định; phối hợp xây dựng tiêu 

                   
(3) Gồm: (1) Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết 

định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung định 

mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; (2) Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Kon Tum; (3) Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành 

danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; (4) Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; (5) Quyết định số 297/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Số lượng xe ô tô bán tải phục vụ công tác chung cho các cơ 

quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (6) Nghị quyết Số 28/2024/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (7) Nghị quyết Số 29/2024/NQ-HĐND 

ngày 11 tháng 7 năm 2024 Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (8) Nghị quyết Số 30/2024/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân 

hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (9) Nghị 

quyết số 60/2024/NQ-HĐND ngày 26 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thẩm quyền quyết 

định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 
(4) Trong đó: Tiết kiệm 10% số chi thường xuyên ngân sách địa phương thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của 

Trung ương 82.023 triệu đồng; tiết kiệm khoán biên chế và chi hành chính 19.250 triệu đồng. 
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chuẩn định mức xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng quy định. 

- THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở 

công vụ và công trình phúc lợi công cộng: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý để bố trí sử dụng, tham mưu cấp có thẩm 

quyền tổ chức xử lý tài sản dôi dư theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của 

pháp luật tránh tình trạng sử dụng nhà, đất lãng phí; quản lý, sử dụng nhà ở công vụ 

hiệu quả, đúng đối tượng và tiền thuê nhà được quản lý, sử dụng theo quy định. 

- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: Công 

tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của 

Luật Đất đai và các văn bản pháp luật hiện hành, đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất 

của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của 

người sử dụng đất; Về lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường đã ra thông báo nộp phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp với tổng số tiền 256.098.010 đồng; 

đôn đốc các đơn vị nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản 

với số tiền 1.587.508.452 đồng; Kết quả phát động chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 

đã tiết giảm được khoảng 2.505kWh, tương đương 5,027 triệu đồng (tính theo giá 

điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh). 

- THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao 

động trong khu vực nhà nước:Trong năm, đã hoàn thành tổ chức thi tuyển công chức 

cấp tỉnh, huyện, tiếp nhận vào làm công chức đối với 125 trường hợp; phê duyệt chỉ 

tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức đối với 14 đơn vị, địa phương. Quy trình bổ 

nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, bảo 

đảm nguyên tắc, tính đồng bộ, lâu dài; Triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức năm 2024 đảm bảo theo kế hoạch; Thực hiện quản lý chặt chẽ giờ lao 

động, kiểm tra, giám sát chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động tại các cơ quan, công sở(5); Triển khai thực hiện tốt kế 

hoạch cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính điện tử. 

- THTK, CLP trong quản lý sử dụng vốn và tài sản doanh nghiệp nhà nước: 

Các doanh nghiệp đã xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của doanh 

                   
(5) Đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 65 đơn vị. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện quy chế văn hóa 

công sở, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. 
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nghiệp theo quy định. Quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh đúng mục đích, tiết 

kiệm và hiệu quả. Năm 2024, tổng chi phí dự kiến tiết kiệm là 2.559 triệu đồng(6). 

- THTK, CLP trong sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân: Tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát giá cả thị trường nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản 

xuất và đời sống; sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh và dự phòng ngân sách cấp huyện 

để khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo thực 

hiện tốt các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, tiền lương, ưu đãi người có công, trợ 

giúp xã hội đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ về sản xuất, 

đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng và bảo đảm cân 

đối đủ nguồn kinh phí để thực hiện; chỉ đạo các cơ quan truyền thông phối hợp với 

Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 

trong tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức về ý thức THTK, CLP trong 

sản xuất và tiêu dùng; duy trì thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức trong tiêu dùng, lựa chọn 

các thiết bị tiết kiệm điện năng, hạn chế tình trạng mua và sử dụng hàng hóa không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây 

lãng phí tiền của người dân.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP: Trong năm 2024, đã 

triển khai 187 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 151 cuộc thanh tra, kiểm 

tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử 

dụng đất;... với tổng số tiền sai phạm 5.021,12 triệu đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị 

thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.456,06 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 2.565,06 

triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân 698,7 triệu đồng. 

Không phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí đến mức phải xử lý hình 

sự. Kịp thời kiến nghị khắc phục các thiếu sót, sai phạm, khuyết điểm, xử lý trách 

nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.  

* Nhìn chung, công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh 

trong năm qua đã đạt thêm được những kết quả nhất định, đã có chuyển biến về ý 

thức, trách nhiệm trong quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả 

và tiết kiệm; công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công 

được quản lý, kiểm soát chặt chẽ; công tác sử dụng vốn đầu tư xây dựng được tăng 

cường; công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã có 

nhiều chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã được tăng 

cường góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, 

quản lý đất đai, quy hoạch và mua sắm tài sản công trên địa bàn của tỉnh. 

                   
(6)  Trong đó, tiết kiệm trong chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh: 2.537 triệu đồng; tiết kiệm trong quản lý đầu 

tư xây dựng của các doanh nghiệp là 62 triệu đồng. 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với 

đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh về những tồn tại, hạn chế nêu tại Báo cáo số 

377/BC-UBND ngày 07 ngày 11 năm 2024. Tuy nhiên đề nghị báo cáo làm rõ nội 

dung sau: 

- Qua giám sát, hiện nay một số công trình, trang thiết bị đã được đầu tư nhưng 

chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao, như: công trình Nhà ở Tái định cư; một 

số máy móc trang thiết bị đã được đầu tư nhưng sử dụng không hiệu quả(7); một số 

cơ sở trường học được đầu tư hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng vì còn thiếu 

kinh phí đầu tư các trang thiết bị(8);... Đề nghị báo cáo làm rõ công tác kiểm tra, 

thanh tra, đồng thời làm rõ các trách nhiệm các cơ quan, đơn vị địa phương có liên 

quan trong việc để xảy ra tình trạng gây lãng phí tài sản công.  

- Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay có một số cơ sở nhà, 

đất dôi dư đang gặp vướng mắc, chưa được xử lý, bán đấu giá, dẫn đến xuống cấp, 

gây lãng phí tài sản công (Trụ sở cũ: Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch; 

Sở Nội vụ;... và một số trụ sở cũ thuộc cấp huyện quản lý). 

2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã đề ra. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ 

sau: 

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới hình thức, 

nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân về THTK, CLP; nâng cao trách nhiệm nêu gương của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc THTK, CLP.  

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, tiết 

kiệm. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất 

bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi tài sản công sử dụng sai đối tượng, sai 

mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; sắp xếp, xử lý tài sản đúng quy định, công 

khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. 

- Tổ chức điều hành dự toán thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả hơn, tiết kiệm 

chi, nhất là chi thường xuyên, dành nguồn lực tăng cho chi phát triển con người, bảo 

đảm an sinh xã hội và chi đầu tư phát triển; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, 

ngân sách; chỉ đạo tăng cường thực hiện việc đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, 

giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm, đảm bảo việc thực hiện theo quy định của 

pháp luật.  

                   
7 Trường Cao đẳng Kon Tum: Máy CNC 5A-680AT (Máy gia công trung tâm CNC 5 trục);... 
8 Trường TH-THCS Đăk Blà (cơ sở THCS), thành phố KonTum; Trường TH-THCS Đăkrơwa (cơ sở THCS), thành 

phố Kon Tum; Trường mầm non Hoa Mai, thành phố KonTum; Trường THCS Hàm Nghi, thành phố KonTum. 
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- Chú trọng trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công, 

khắc phục hiệu quả việc đầu tư dàn trải; quan tâm việc đánh giá tác động môi trường, 

bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư,... bảo đảm phù hợp với thực tế; hạn chế 

điều chỉnh dự án đầu tư nhiều lần trong quá trình thực hiện. 

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, 

sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, nội dung của 

chương trình, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của 

Quốc hội tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Tăng cường rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy định liên quan đến công 

tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá... 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng ngân 

sách, mua sắm tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Qua đó kịp 

thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, khắc phục hậu quả. 

- Tiếp tục thực hiện công khai theo quy định tại Điều 5 Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2013. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động 

xây dựng và thực hiện Chương trình, Kế hoạch THTK, CLP năm 2025 đảm bảo theo 

quy định. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- Lưu: VT, Ban KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 

 


		2024-11-26T14:50:06+0700


		2024-11-26T15:26:30+0700


		2024-11-26T15:26:30+0700


		2024-11-26T15:26:30+0700


		2024-11-26T15:26:30+0700




